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QUYẾT ĐỊNH
Về việc xác định danh sách Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước
đối với Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ/TU ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 08/TTr-SNV ngày 03 tháng 01 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xác định Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (huyện, thị xã, thành phố gọi chung là cấp huyện) tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính Hội hoạt động theo quy định của pháp luật (tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này)
- Tham gia ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình trong giải quyết các thủ tục về Hội (công nhận Ban vận động thành lập Hội, thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép Hội hoạt động trở lại và những vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội thuộc lĩnh vực quản lý) trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội tham gia các hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành.
- Phối hợp với các ban Đảng cấp tỉnh được phân công theo dõi, chỉ đạo hội, Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến bằng văn bản về nhân sự Đại hội hoặc nhân sự giới thiệu bầu kiện toàn lại lãnh đạo hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trước khi trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; trường hợp không đồng ý thì có văn bản trả lời hội và nêu rõ lý do.
- Cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để hội có cơ sở định hướng và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng của hội theo quy định của pháp luật. Hằng năm trước ngày 30 tháng 6, thẩm định chương trình, kế hoạch của hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, trong đó phải xác định rõ chi tiết số lượng, khối lượng nhiệm vụ phần ngân sách nhà nước hỗ trợ trước khi trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí. Trường hợp không thống nhất với nhiệm vụ do hội đề nghị thì có văn bản trả lời hội và nêu rõ lý do.
- Hằng năm, trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ về tình hình hoạt động của Hội thuộc sự quản lý chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của Hội. 
Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thực hiện quản lý Hội theo Điều 8, Điều 15, Điều 19, Điều 21, Điều 50 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Hội quần chúng hoạt động trong phạm vi cấp huyện, xã như sau:
- Quyết định phân công quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính Hội hoạt động cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Hằng năm, trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ về tình hình hoạt động của Hội thuộc sự quản lý chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của Hội. 
Điều 4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn tỉnh theo Điều 8, Điều 15, Điều 37, Điều 49 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ; đồng thời tham mưu một số nội dung cụ thể như sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tham mưu giải quyết các thủ tục về Hội cấp tỉnh (công nhận Ban vận động thành lập Hội, thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ; đình chỉ hoạt động có thời hạn, cho phép Hội hoạt động trở lại và những vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội thuộc lĩnh vực quản lý) theo quy định của pháp luật về quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính Hội hoạt động thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về nhân sự được giới thiệu ứng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cấp tỉnh theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Hội và điều lệ Hội, tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Chi hội của Hội Trung ương trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12 tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài chính
- Hằng năm, hướng dẫn các đơn vị, Hội lập dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật. Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định giao kinh phí đối với Hội cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
- Chủ trì kiểm tra tài chính, tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các đơn vị, Hội. Phối hợp với sở, ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội trong việc kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, viện trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 6. Trách nhiệm của Hội các cấp
Chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, hoạt động, quản lý Hội và điều lệ Hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:
- Xin ý kiến cơ quan Trung ương Hội, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo Hội (nếu có), cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực, cơ quan, cấp có thẩm quyền về nhân sự, nội dung, chương trình Đại hội, trước khi tổ chức Đại hội, kiện toàn lại nhân sự hội theo quy định. Tiến hành tổ chức Đại hội, kiện toàn lại nhân sự sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ báo cáo kết quả theo quy định.
- Hằng năm, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ động nghiên cứu chủ trương, đường lối, chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy hoạch của Trung ương, của tỉnh về ngành, lĩnh vực, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động xin ý kiến cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo hội (nếu có), cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực trước khi trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ; thực hiện quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về tài chính, kế toán.
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí đã được Nhà nước hỗ trợ tới cơ quan đã giao nhiệm vụ, đồng thời gửi cơ quan tài chính và cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực cùng cấp để theo dõi và quản lý. Hằng năm, trước ngày 01 tháng 12 báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội gửi cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền. 
Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch Hội các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La./. 
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Phụ lục I
DANH SÁCH HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO 
NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 của UBND tỉnh)
	
	STT
	Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ
	Ghi chú

	I
	CẤP TỈNH
	

	1
	Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh
	

	2
	Hội Nhà báo tỉnh
	

	3
	Hội Luật gia tỉnh
	

	4
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	

	5
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	

	6
	Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh
	

	7
	Hội Khoa học kinh tế
	

	8
	Hội Khuyến học tỉnh
	

	9
	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
	

	10
	Hội Ngành nghề Nông nghiệp nông thôn tỉnh
	

	11
	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	

	12
	Hội Người mù tỉnh
	

	13
	Hội Khoa học lịch sử tỉnh
	

	14
	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
	

	15
	Hội Người cao tuổi tỉnh
	

	16
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	

	17
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
	

	13
	Hội Khoa học lịch sử tỉnh
	

	II
	CẤP HUYỆN
	

	1
	Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố.
	

	2
	Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.
	

	3
	Hội Cựu thanh niên xung phong các huyện, thị xã, thành phố.
	

	4
	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các huyện, thị xã, thành phố.
	

	5
	Hội người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố.
	

	6
	Hội Ngành nghề Nông nghiệp nông thôn các huyện, thị xã, thành phố.
	


Phụ lục II
CÁC SỞ, NGÀNH CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI HỘI QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH  
(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên Hội
	Các sở có chức năng                                      quản lý nhà nước đối với Hội

	I
	HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ

	1
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh                         
	Sở Khoa học và Công nghệ

	2
	Hội Nhà báo tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Hội Luật gia tỉnh
	Sở Tư pháp

	4
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5
	Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	6
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Sở Nội vụ

	7
	Hội Khoa học kinh tế
	Sở Khoa học và Công nghệ

	8
	Hội Khuyến học tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	9
	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	10
	Hội Ngành nghề Nông nghiệp nông thôn tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	11
	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	12
	Hội Người mù tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	13
	Hội Khoa học lịch sử tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ

	14
	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	15
	Hội Người cao tuổi tỉnh
	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	16
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	Sở Ngoại vụ

	17
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	II
	HỘI QUẦN CHÚNG KHÁC
	

	1
	Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường
	Sở Giao thông vận tải

	2
	Hội Vận tải ô tô
	Sở Giao thông vận tải

	3
	Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	4
	Hội Đông y
	Sở Y tế

	5
	Hội Y học
	Sở Y tế

	6
	Hội Phục hồi chức năng
	Sở Y tế

	7
	Hội Cựu giáo chức
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	8
	Hội Công chứng viên
	Sở Tư pháp

	9
	Đoàn Luật sư tỉnh
	Sở Tư pháp

	10
	Hội Kiến trúc sư
	Sở Xây dựng

	11
	Liên đoàn Cầu lông 
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	12
	Hiệp hội Du lịch
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	13
	Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
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